
Thứ Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

Ngày 2 3 4 5 6

6g50 - 7g15

7g20 - 7g55

8g – 8g40 Tiếng Anh với người nước ngoài Ms.Kim   (8g-8g30)

Giáo dục sắp xếp đội hình bằng hiệu lệnh:

- Xếp thành hàng thẳng – hàng ngang (1, 

2, 3 hàng)

- Đứng lên - ngồi xuống

- Chia thành 2, 3 nhóm

  Tiếng Anh (MS.Trà)                        

8g-8g35

Giáo dục quy tắc ứng xử, cách 

chào hỏi, lời chào hỏi với bạn bè, 

giáo viên, nhân viên và khách đến 

trường – lớp 

Dự án vườn rau của bé

8g45 – 9g20
Nhận biết, gọi tên, công dụng các đồ vật trong gia đình, ở 

lớp học

    Tiếng Anh (MS.Trà)                           

8g40-9g10              

Dự án vườn rau của bé

Trò chơi dân gian (ú òa, chi chi 

chành chành)

Giáo dục sắp xếp đội hình bằng hiệu lệnh:

- Xếp thành hàng thẳng – hàng ngang (1, 2, 3 hàng)

- Đứng lên - ngồi xuống

- Chia thành 2, 3 nhóm

9g25 -10g15

    Tiếng Anh (MS.Trà)             

9g15-9g45             

HĐG:

a. Góc phân vai

- Cửa hàng bán hoa, quà tặng 

b. Góc xây dựng

- Xây vườn hoa, công viên.

c. Góc học tập

- Xem sách tranh ảnh về hoa.

d. Góc nghệ thuật

- Hát múa đọc thơ những bài hát múa có trong chủ đề, tô 

màu,vẽ cô giáo.

- Múa hát đọc thơ, kể chuyện có trong chủ đề.

e. Góc thiên nhiên

- Chơi với cát nước.

- Chăm sóc vườn hoa

- Tưới cây lau lá.

10g20 -14g

14g05 – 14g35 Múa (Tại lớp)
Nghe bài hát: Em đi chơi thuyền

14g40– 15g10
 Giáo dục quy tắc ứng xử, cách chào hỏi, lời chào hỏi với 

bạn bè, giáo viên, nhân viên và khách đến trường – lớp
Vận động bài hát " Thỏ Tắm nắng'

Giáo dục sắp xếp đội hình bằng hiệu 

lệnh:

- Xếp thành hàng thẳng – hàng ngang 

(1, 2, 3 hàng)

- Đứng lên - ngồi xuống

- Chia thành 2, 3 nhóm

Tô màu tranh có sẵn, chủ đề các 

hình dạng (tròn, vuông, tam giác

15g15– 15g45

15g50– 16g20 Trò chơi dân gian (ú òa, chi chi chành chành) Kỹ năng khi bị lạc Bé nặn theo ý thích Tiếng Anh cùng Gogo Kỹ năng khi bị lạc 

16g25 –  17g Sân khấu của bé Tuyên dương cuối ngày Sân khấu của bé Tuyên dương cuối ngày Sân khấu của bé

HĐG:

a. Góc phân vai

- Cửa hàng bán hoa, quà tặng 

b. Góc xây dựng

- Xây vườn hoa, công viên.

c. Góc học tập

- Xem sách tranh ảnh về hoa.

d. Góc nghệ thuật

- Hát múa đọc thơ những bài hát múa có trong chủ đề, tô màu,vẽ cô giáo.

- Múa hát đọc thơ, kể chuyện có trong chủ đề.

e. Góc thiên nhiên

- Chơi với cát nước.

- Chăm sóc vườn hoa

- Tưới cây lau lá.

LỊCH HỌC CÁC HOẠT ĐỘNG THÁNG 6/2025- LỚP MẦM 2

  THỜI GIAN THỰC HIỆN TỪ NGÀY 02/06/2025 ĐẾN NGÀY 27/06/2025

TUẦN 1

Ăn trưa, nghỉ trưa, ăn phụ

(Kỹ năng khò nước muối)

Ăn xế

Đón trẻ, thể dục sáng

Tiếng anh GoGo

STEAM                                                                                     

Bé làm bánh                                            

Điểm danh, ăn sáng



Thứ Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

Ngày 9 10 11 12 13

6g50 - 7g15

7g20 - 7g55

8g – 8g40
 Giáo dục quy tắc ứng xử, cách chào hỏi, lời chào hỏi với 

bạn bè, giáo viên, nhân viên và khách đến trường – lớp

Giáo dục sắp xếp đội hình bằng hiệu lệnh:

- Xếp thành hàng thẳng – hàng ngang (1, 

2, 3 hàng)

- Đứng lên - ngồi xuống

- Chia thành 2, 3 nhóm
Dự án vườn rau của bé

Giáo dục quy tắc ứng xử, cách 

chào hỏi, lời chào hỏi với bạn bè, 

giáo viên, nhân viên và khách đến 

trường – lớp 

Giáo dục sắp xếp đội hình bằng hiệu lệnh:

- Xếp thành hàng thẳng – hàng ngang (1, 2, 3 hàng)

- Đứng lên - ngồi xuống

- Chia thành 2, 3 nhóm

8g45 – 9g20
    Tiếng Anh (MS.Trà)                                                         

8g40-9g10              

    Tiếng Anh (MS.Trà)                         

8g40-9g10              

Giáo dục sắp xếp đội hình bằng hiệu 

lệnh:

- Xếp thành hàng thẳng – hàng ngang 

(1, 2, 3 hàng)

- Đứng lên - ngồi xuống

- Chia thành 2, 3 nhóm

Trò chơi vận động " Mèo đuổi 

chuột" 

Kỹ năng khi bị lạc 

9g25 -10g15 Dạy trẻ đọc và hiểu bài thơ " Rong và cá"
 Tiếng Anh (MS.Trà)                    

9g15-9g45

HĐG:

a. Góc phân vai

- Cửa hàng bán hoa, quà tặng

b. Góc xây dựng

- Xây vườn hoa, công viên.

c. Góc học tập

- Xem sách tranh ảnh về hoa.

d. Góc nghệ thuật

1- Hát múa đọc thơ những bài hát múa có trong chủ đề, tô 

màu,vẽ cô giáo.

- Múa hát đọc thơ, kể chuyện có trong chủ đề.

e. Góc thiên nhiên

- Chơi với cát nước.

- Chăm sóc vườn hoa

- Tưới cây lau lá.

10g20 -14g

14g05 – 14g35 Múa (Tại lớp)
Nhận biết, gọi tên, công dụng các đồ vật 

trong gia đình, ở lớp học
Kỹ năng khi bị lạc

Trò chơi dân gian (ú òa, chi chi 

chành chành)

14g40– 15g10

HĐG:HĐG:

a. Góc phân vai

- Cửa hàng bán hoa

b. Góc xây dựng

- Xây vườn hoa, công viên.

c. Góc học tập

- Xem sách tranh ảnh về hoa.

d. Góc nghệ thuật

- Hát múa đọc thơ những bài hát múa có trong chủ đề, tô 

màu,vẽ cô giáo.

- Múa hát đọc thơ, kể chuyện có trong chủ đề.

e. Góc thiên nhiên

- Chơi với cát nước.

- Chăm sóc vườn hoa

- Tưới cây lau lá.

Vận động bài hát "em tập lái ô tô" Tiếng Anh cùng Gogo
Tô màu tranh có sẵn, chủ đề gia 

đình

15g15– 15g45

15g50– 16g20 Ôn thơ "" Rong và cá" Kỹ năng khi bị lạc Bé nặn theo ý thích Tiếng Anh cùng Gogo Tiếng Anh cùng Gogo

16g25 –  17g Sân khấu của bé Tuyên dương cuối ngày Sân khấu của bé Tuyên dương cuối ngày Sân khấu của bé

Ăn trưa, nghỉ trưa, ăn phụ

(Kỹ năng khò nước muối)

   STEAM: Bé làm bánh

Điểm danh, ăn sáng

TUẦN 2

Đón trẻ, thể dục sáng

HĐG:

a. Góc phân vai

- Cửa hàng bán hoa, quà tặng

b. Góc xây dựng

- Xây vườn hoa, công viên.

c. Góc học tập

- Xem sách tranh ảnh về hoa.

d. Góc nghệ thuật

1- Hát múa đọc thơ những bài hát múa có trong chủ đề, tô màu,vẽ cô giáo.

- Múa hát đọc thơ, kể chuyện có trong chủ đề.

e. Góc thiên nhiên

- Chơi với cát nước.

- Chăm sóc vườn hoa

- Tưới cây lau lá.

Ăn xế



Thứ Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

Ngày 16 17 18 19 20

6g50 - 7g15

7g20 - 7g55

8g – 8g40 Tiếng Anh với người nước ngoài Ms.Kim   (8g-8g30)

Giáo dục sắp xếp đội hình bằng hiệu lệnh:

- Xếp thành hàng thẳng – hàng ngang (1, 

2, 3 hàng)

- Đứng lên - ngồi xuống

- Chia thành 2, 3 nhóm

  Tiếng Anh (MS.Trà)                        

8g-8g35

Giáo dục quy tắc ứng xử, cách 

chào hỏi, lời chào hỏi với bạn bè, 

giáo viên, nhân viên và khách đến 

trường – lớp 

Dự án vườn rau của bé

8g45 – 9g20
Nhận biết, gọi tên, công dụng các đồ vật trong gia đình, ở 

lớp học

    Tiếng Anh (MS.Trà)                              

8g40-9g10              Dự án vườn rau của bé

Trò chơi dân gian (ú òa, chi chi 

chành chành)

Giáo dục sắp xếp đội hình bằng hiệu lệnh:

- Xếp thành hàng thẳng – hàng ngang (1, 2, 3 hàng)

- Đứng lên - ngồi xuống

- Chia thành 2, 3 nhóm

9g25 -10g15
    Tiếng Anh (MS.Trà)             

9g15-9g45             

HĐG:

a. Góc phân vai

- Cửa hàng bán hoa, quà tặng 

b. Góc xây dựng

- Xây vườn hoa, công viên.

c. Góc học tập

- Xem sách tranh ảnh về hoa.

d. Góc nghệ thuật

- Hát múa đọc thơ những bài hát múa có trong chủ đề, tô 

màu,vẽ cô giáo.

- Múa hát đọc thơ, kể chuyện có trong chủ đề.

e. Góc thiên nhiên

- Chơi với cát nước.

- Chăm sóc vườn hoa

- Tưới cây lau lá.

10g20 -14g

14g05 – 14g35

Múa (Tại lớp)

Nghe bài hát: Nhà mình rất vui

14g40– 15g10
 Giáo dục quy tắc ứng xử, cách chào hỏi, lời chào hỏi với 

bạn bè, giáo viên, nhân viên và khách đến trường – lớp
Vận động bài hát " Một con vịt"

Giáo dục sắp xếp đội hình bằng hiệu 

lệnh:

- Xếp thành hàng thẳng – hàng ngang 

(1, 2, 3 hàng)

- Đứng lên - ngồi xuống

- Chia thành 2, 3 nhóm

Tô màu tranh có sẵn, chủ đề nghề 

nghiệp

15g15– 15g45

15g50– 16g20 Trò chơi dân gian (ú òa, chi chi chành chành) Kỹ năng khi bị lạc Bé nặn theo ý thích Tiếng Anh cùng Gogo Kỹ năng khi bị lạc 

16g25 –  17g Sân khấu của bé Tuyên dương cuối ngày Sân khấu của bé Tuyên dương cuối ngày Sân khấu của bé

Điểm danh, ăn sáng

Ăn trưa, nghỉ trưa, ăn phụ

(Kỹ năng khò nước muối)

STEAM:  Bé làm bánh

  TUẦN 3  

HĐG:

a. Góc phân vai

- Cửa hàng bán hoa, quà tặng 

b. Góc xây dựng

- Xây vườn hoa, công viên.

c. Góc học tập

- Xem sách tranh ảnh về hoa.

d. Góc nghệ thuật

- Hát múa đọc thơ những bài hát múa có trong chủ đề, tô màu,vẽ cô giáo.

- Múa hát đọc thơ, kể chuyện có trong chủ đề.

e. Góc thiên nhiên

- Chơi với cát nước.

- Chăm sóc vườn hoa

- Tưới cây lau lá.

Đón trẻ, thể dục sáng

Tiếng anh GoGo

Ăn xế



Thứ Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

Ngày 23 24 25 26 27

6g50 - 7g15

7g20 - 7g55

8g – 8g40
 Giáo dục quy tắc ứng xử, cách chào hỏi, lời chào hỏi với 

bạn bè, giáo viên, nhân viên và khách đến trường – lớp

Giáo dục sắp xếp đội hình bằng hiệu lệnh:

- Xếp thành hàng thẳng – hàng ngang (1, 

2, 3 hàng)

- Đứng lên - ngồi xuống

- Chia thành 2, 3 nhóm

Dự án vườn rau của bé

Giáo dục quy tắc ứng xử, cách 

chào hỏi, lời chào hỏi với bạn bè, 

giáo viên, nhân viên và khách đến 

trường – lớp 

Giáo dục sắp xếp đội hình bằng hiệu lệnh:

- Xếp thành hàng thẳng – hàng ngang (1, 2, 3 hàng)

- Đứng lên - ngồi xuống

- Chia thành 2, 3 nhóm

8g45 – 9g20
    Tiếng Anh (MS.Trà)                                                              

8g40-9g10              

    Tiếng Anh (MS.Trà)                          

8g40-9g10              

Giáo dục sắp xếp đội hình bằng hiệu 

lệnh:

- Xếp thành hàng thẳng – hàng ngang 

(1, 2, 3 hàng)

- Đứng lên - ngồi xuống

- Chia thành 2, 3 nhóm

  Trò chơi vận động         "Chuyền 

bóng"
Kỹ năng khi bị lạc 

9g25 -10g15 Dạy trẻ đọc và hiểu bài thơ " Hoa kết trái"

 Tiếng Anh (MS.Trà)                    

9g15-9g45

HĐG:

a. Góc phân vai

- Cửa hàng bán hoa

b. Góc xây dựng

- Xây vườn hoa, công viên.

c. Góc học tập

- Xem sách tranh ảnh về hoa.

d. Góc nghệ thuật

- Hát múa đọc thơ những bài hát múa có trong chủ đề, tô 

màu,vẽ cô giáo.

- Múa hát đọc thơ, kể chuyện có trong chủ đề.

e. Góc thiên nhiên

- Chơi với cát nước.

- Chăm sóc vườn hoa

- Tưới cây lau lá.

10g20 -14g

14g05 – 14g35

Múa (Tại lớp)
Nhận biết, gọi tên, công dụng các đồ vật 

trong gia đình, ở lớp học

Kỹ năng khi bị lạc Trò chơi dân gian (ú òa, chi chi 

chành chành)

14g40– 15g10

HĐG:HĐG:

a. Góc phân vai

- Cửa hàng bán hoa

b. Góc xây dựng

- Xây vườn hoa, công viên.

c. Góc học tập

- Xem sách tranh ảnh về hoa.

d. Góc nghệ thuật

- Hát múa đọc thơ những bài hát múa có trong chủ đề, tô 

màu,vẽ cô giáo.

- Múa hát đọc thơ, kể chuyện có trong chủ đề.

e. Góc thiên nhiên

- Chơi với cát nước.

- Chăm sóc vườn hoa

- Tưới cây lau lá.

Vận động bài hát " Cả nhà thương nhau" Tiếng Anh cùng Gogo
Tô màu tranh có sẵn, chủ đề thực 

vật

15g15– 15g45

15g50– 16g20 Ôn thơ "Hoa kết trái" Kỹ năng khi bị lạc Bé nặn theo ý thích
Nghe bài hát: " Bố là tất cả" Tiếng Anh cùng Gogo

16g25 –  17g Sân khấu của bé Tuyên dương cuối ngày Sân khấu của bé Tuyên dương cuối ngày Sân khấu của bé

TT CHUYÊN MÔN GIÁO VIÊN

Nguyễn Ngọc Lan Anh Bùi Thị Anh Thi

Điểm danh, ăn sáng

Ăn trưa, nghỉ trưa, ăn phụ

(Kỹ năng khò nước muối)

STEAM: Bé làm bánh

TUẦN 4

HĐG:

a. Góc phân vai

- Cửa hàng bán hoa

b. Góc xây dựng

- Xây vườn hoa, công viên.

c. Góc học tập

- Xem sách tranh ảnh về hoa.

d. Góc nghệ thuật

- Hát múa đọc thơ những bài hát múa có trong chủ đề, tô màu,vẽ cô giáo.

- Múa hát đọc thơ, kể chuyện có trong chủ đề.

e. Góc thiên nhiên

- Chơi với cát nước.

- Chăm sóc vườn hoa

- Tưới cây lau lá.

Ăn xế

Đón trẻ, thể dục sáng


